
STT Tên tạp chí Tên bài báo Nhóm tác giả

Số, 

volume, 

trang

BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

1 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ Bào chế dầu gội chứa vỏ bưởi, bồ kết, hương nhu

Nguyễn Thị Linh Tuyền*

Lê Cường Nam

Nguyễn Trần Vân Anh 

56

2 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Nghiên cứu quy trình bào chế, đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn, chống oxy hóa của cao đặc ethanol rau 

Càng cua (Peperomia pellucida (L.) Kunth) 

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo*

Võ Đức Linh

Đặng Duy Khánh

56

3 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa trên một số mô 

hình in vitro của dược liệu bìm bịp Clinacanthus 

nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae

Nguyễn Thị Trang Đài*

Cao Nguyễn Ngọc Ân

Lê Thị Thanh Yến

57

4 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Đánh giá thực trạng kiến thức về sử dụng kháng sinh 

và các yếu tố liên quan của người bán thuốc ở các cơ 

sở bán lẻ thuốc tại thành phố Cần Thơ

Nguyễn Phục Hưng

Lê Thị Minh Ngọc

Đặng Duy Khánh*

57

5 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đồng 

thời  tạp A, B, C, D, E, F của allopurinol bằng phương 

pháp LC-MS/MS

Lữ Thiện Phúc*

Nguyễn Duy Gia Bảo

Vương Vinh Hưng

57

6 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Phân tích chi phí trực tiếp y tế và các yếu tố liên quan 

trong điều trị bệnh vảy nến tại Bệnh viện Da Liễu Cần 

Thơ giai đoạn 2019 - 2021

Nguyễn Phục Hưng*

Đặng Thị Vân Kiều

Võ Thị Mỹ Hương

58

7 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ
Khảo sát quy trình và định tính sơ bộ các hợp chất 

chiết xuất từ lá móng (Lawsonia inermis L.)

Nguyễn Thị Linh Tuyền*

Bùi Chí Công
59

8 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Đánh giá kiến thức và các yếu tố liên quan của người 

tiêu dùng thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ năm 2022

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Bích

59

DANH MỤC  BÀI BÁO KHOA DƯỢC TRONG NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KHOA DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



9 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Đặc điểm tuân thủ dùng thuốc và các yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính trong đại dịch 

Covid-19

Đặng Duy Khánh*

Lê Nguyễn Tú Quyên

Trần Thị Mộng Tuyền

60

10 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ Nghiên cứu bào chế khẩu trang chứa tinh dầu

Huỳnh Thị Mỹ Duyên*

Đinh Kiều Minh Anh

Nguyễn Thị Yến Nhi

61

11 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Xây dựng và chuẩn hóa thang đo bộ câu hỏi khảo sát 

kiến thức, thái độ và ý định của người dân về sử dụng 

kháng sinh

Lê Thị Minh Ngọc*

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Hữu Nhân
61

12 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Xây dựng công thức bào chế kem hỗ trợ kháng viêm 

từ dược liệu trà xanh (Camellia Sinensis L. Theaceae), 

ổi (Psidium guyjava L. Myrtaceae) và rau má 

Huỳnh Thị Mỹ Duyên*

Lê Thị Minh Ngọc

Bùi Kim Ngân
62

13 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Đánh giá thái độ, hành vi và các yếu tố liên quan của 

người tiêu dùng đối với thực phẩm chức năng tại 

thành phố Cần Thơ năm 2022 – 2023

Trịnh Quốc Thịnh

Nguyễn Phục Hưng*

Hà Thoại Lâm

62

14 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ
Bào chế gel rửa mặt từ khổ qua (Momordica charantia 

L)

Bùi Chí Công

Trần Hồng Ngân

Võ Minh Khoa

62

15 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ
Nghiên cứu bào chế kem ủ tóc men bia hỗ trợ phục 

hồi tóc hư tổn

Đào Long Châu

Đinh Kiều Minh Anh

Nguyễn Thị Cẩm Duyên

62

16 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ giảm cân chiết 

xuất từ lá dâu tằm, lá sen, lá trà xanh và quả mướp 

đắng

Nguyễn Duy Gia Bảo

Thái Quốc Duy

Ngô Anh Đức

62

17 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ
Nghiên cứu bào chế trà hoà tan từ cao chiết nấm vân 

chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) hỗ trợ giảm cân

Phan Quốc Thịnh

Dương Xuân Chữ

Trương Khánh Vy

62

18 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Nghiên cứu tính an toàn và phù hợp trong sử dụng 

thuốc ức chế bơm proton ở bệnh nhân ngoại trú điều 

trị dịch vụ tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022- 2023

Nguyễn Hữu Trúc

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đặng Duy Khánh*

62



19 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT 

TÍNH ỨC CHẾ ENZYM α-GLUCOSIDASE CỦA 

CAO CHIẾT DƯỢC LIỆU SỬ DỤNG MÁY 

QUANG PHỔ HAI CHÙM TIA

Lê Minh Luân 

Võ Đức Linh

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo*

63

20 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

CHUYÊN MÔN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 

Lê Đông Anh

Nguyễn Thị Ngọc Vân* 

Mai Lê Gia Ngân

63

21 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức và các yếu tố liên quan đến khởi 

nghiệp của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2022-2023

Nguyễn Bảo Phát

Thái Ngọc Trâm

Lê Thị An

69

22 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng tạp Ethyl-

(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1h-

pyrazol-4-carboxylat có khả năng gây đột biến gen 

Lữ Thiện Phúc

Trần Hà Thái Châu

Nguyễn Uy Khang

69

23 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình giảm testosterone huyết tương ở 

bệnh nhân nam đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trương Thị Chiêu

Võ Tấn Cường

Đoàn Thị Kim Châu

69

24 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ
Nghiên cứu bào chế viên nang chứa cao chiết nghệ 

vàng, tiêu đen và gừng có tác dụng kháng viêm

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Phạm Thị Lê

Phan Thị Thuỳ Linh

69

25
Can Tho journal of medicine and 

pharmacy

Research on the preparation of Amlodipine 5mg immediate-

release film-coated to improve active ingredient’s stability

Huynh Thi My Duyen

Dao Long Chau

Vo Dao Thao Vy

Tran Cao Truc Linh

Số 5, tiếng 

Anh

26
Can Tho journal of medicine and 

pharmacy

Factors affect the total polysaccharide content in 

Ganoderma lucidum (leyss ex.fr.) karst, Ganodermataceae 

Huynh Thi My Duyen

To Ngoc Nhu Mai
Số 5, tiếng 

Anh

27
Can Tho journal of medicine and 

pharmacy

Research on the preparation of paracetamol 650 mg 

prolonged-release tablets

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 

Lê Thị Minh Ngọc

Nguyễn Hữu Nhân

Số 6, Tiếng 

Anh



28
Can Tho journal of medicine and 

pharmacy

Ex vivo permeation study of nanostructured dosage 

form containing mango seed kernel extract using 

Franz cell

Thân Đặng Tuyết Minh 

Bình Thị Anh Thư

Lê Trà My

Nguyễn Hữu Nhân

Lê Thị Thanh Yến

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

Số 6, Tiếng 

Anh

29
Can Tho journal of medicine and 

pharmacy

The antidepressant usage rate and treatment outcomes 

for outpatients with depression at Can Tho Psychiatric 

Hospital from 2022 to 2023

Lê Thị Cẩm Tú 

Lâm Nhựt Anh

Lê Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Hữu Trúc

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Số 6, Tiếng 

Anh

30
Can Tho journal of medicine and 

pharmacy

Research on formulation of hard capsules containing 

extracts of Houttuynia cordata thumb (Saururaceae), 

Morus alba L. (Moraceae), and Carica papaya L. 

(Caricaceae)

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 

Nguyễn Thành Sil

Tạ Kiến Tường

Lê Thị Minh Ngọc

Số 6, Tiếng 

Anh

31 Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ Chế tạo thiết bị vi lỏng trên nền giấy bằng máy in laser

Ngô Bảo Trân, Dương Thị 

Hồng Nhung, Huỳnh Huỳnh 

Anh Thi, Đỗ Châu Minh 

Vĩnh Thọ

Tập 59 số 

3A; trang 

41-48

32 Tạp chí Y học Việt Nam
Nghiên cứu chi phí trực tiếp y tế và các yếu tố liên quan 

của bệnh nhân suy thận 2022-2023
Ngô Vi Đại

Tập 530, số 

1

33 Tạp chí Y Dược Huế Nghiên cứu quan điểm của bệnh nhân ngoại trú về chi phí điều trị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang năm 2022-2023

Ngô Vị Đại 

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Phúc Vinh

Số đặc biệt

34 Tạp chí Y học Việt Nam

Phân tích chi phí y tế trực tiếp trên bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 điều trị nội trú tại trung tâm y tế thành phố 

Vĩnh Long năm 2022

Nguyễn Chí Thanh
Tập 528, số 

2 (2023)

35 Tạp chí nghiên cứu y học
Ứng dụng cộng hưởng từ khuếch tán sức căng trong phẫu 

thuật u tế bào thần kinh đệm liên quan tới bó tháp

Nguyễn Duy Linh*, Dương 

Đại Hà, Nguyễn Duy Hùng, 

Phạm Hoàng Anh, Phạm 

Tuấn Dũng, Chu Thành 

Hưng, Đồng Văn Hệ

Tập 162, Số 

1



36

Tạp chí Khoa học Y Dược- Đại học 

quốc gia Hà Nội 

ISSN 2615-9309 

e-2518-1132  

Current Situation and Factors Related to Stress, Anxiety, 

and Depression of Pharmaceutical Personnel 

at Some District Public Health Facilities 

in Can Tho City, Vietnam in 2021-2022

Nguyễn Phục Hưng
Vol 39, 

No.3:82-88

37 Tạp chí KH-ĐHQT Hồng Bàng

Phân ơch chi phí điều trị tăng huyết áp ngoại trú có

bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh

Hậu Giang năm 2022

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Thị Hải Yến

Số 27- 

tháng 1/2023

38

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc 

tế

 Hồng Bàng

Phân tích chi phí điều trị tăng huyết áp ngoại trú có bảo 

hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 

Giang năm 2022

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Thị Hải Yến *;

Nguyễn Dĩnh Khiêm;

Phan Thị Vân

 SỐ 26 (2023)

39 Tạp chí Y học Việt Nam
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUỐC DƯỢC LIỆU 

TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Phục Hưng, 

Đặng Duy Khánh, 

Lưu Thái Quản

Tập 524, 

số 2

40 Tạp chí Y học Việt Nam

PHÂN TÍCH DANH MỤC HÓA CHẤT SỬ DỤNG 

TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ NĂM 2021

Nguyễn Phục Hưng, 

Huỳnh Thanh Phương,

Lưu Thái Quản

Tập 523, 

số 2

41 Tạp chí Y học VN Tổng quan về quản lý thuốc cổ truyền tại Việt Nam

Nguyễn Phục Hưng,

 Đặng Duy Khánh,

 Lưu Thái Quản

524

42 Tạp chí Y học Việt Nam

PHÂN TÍCH DANH MỤC HÓA CHẤT SỬ DỤNG

TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

NĂM 2021

Nguyễn Phục Hưng, Huỳnh 

Thanh Phương, Lưu Thái 

Quản

TẬP 523 - 

THÁNG 2 - 

SỐ 2 - 2023

43 Tạp chí Y học VN
Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt tại Việt Nam

Nguyễn Phục Hưng, Võ Thị 

Mỹ Hương, Lưu Thái Quản, 

Đặng Duy Khánh

525

44 Tạp chí Y học Việt Nam

Xây dựng quy trình chiết cao chuẩn hóa kiểm soát hàm 

lượng curcuminoid từ thân rễ nghệ vàng (Rhizoma 

curcumae Longa)

Nguyễn Thị Bích Tuyền, 

Nguyễn Thanh Sil, Trương 

Thị Thanh Tuyền, Nguyễn 

Thị Ngọc Trân, Đỗ Châu 

Minh Vĩnh Thọ

Tập 527 số 

1B; trang 

343-348



45 Tạp chí Y học Việt Nam

Nghiên cứu tác dụng kháng viêm của cao chuẩn hoá kiểm 

soát hàm lượng các Curcuminoid từ thân rễ nghệ vàng 

(Rhizoma CurcumaLonga L.) trên chuột nhắt trắng

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 

Nguyễn Diệp Huy Phong, 

Hồ Thanh Phát, Nguyễn 

Hoàng Tín, Bùi Thảo Nhi, 

Nguyễn Văn Luân, Đỗ Châu 

Minh Vĩnh Thọ*

Tập 530 Số 

1B, Trang 

127-131

46 Tạp chí Y học Việt Nam

Đánh giá thực trạng và kết quả của một số giải pháp can 

thiệp về kê đơn ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Bình 

Tân tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2022-2023

Thân Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Phục Hưng, Dương Xuân Chữ 
Tập 530, 

số 1

47 Tạp chí Y học Việt Nam

Xây dựng quy trình chiết cao chuẩn hóa Kiểm soát hàm 

lượng acid rosmarinic từ lá tía tô 

(folium perillae frutescensis) thu hái tại kiên giang

Tiêu Thị Hồng Anh, Liêu 

Hoàng Phú, Phạm Nguyễn 

Trúc Ly, Nguyễn Thanh Sil, 

Phùng Ngọc Nhỏ, Đỗ Châu 

Minh Vĩnh Thọ

Tập 529 số 

2; trang 245-

249

48

Formulation of Lozenges Containing 

Mentol and Citrus hystriXDC. 

Essential Oil for Pharyngitis Support 

Treatment

Formulation of Lozenges Containing Mentol and 

Citrus hystriXDC. Essential Oil for Pharyngitis 

Support Treatment

Le Thi Minh Ngoc, Pham 

Thanh Suol, Dang Duy 

Khanh, Le Thanh Vinh 

Tuyen, Tran Hoang Yen, 

Nguyen Ngoc Nha Thao

4233-4241

49

Comparative study of the 

antibacterial and antiinflammatory 

activities of the seed coat vs. seed 

kernel extracts from the plant 

Mangifera indica L. inflammatory 

acne treatment

Comparative study of the antibacterial and 

antiinflammatory activities of the seed coat vs. seed 

kernel extracts from the plant Mangifera indica L. 

inflammatory acne treatment

Nguyen Ngoc Nha Thao, 

Duc Linh Vo, Dang Duy 

Khanh, Trung Hieu 

Huynh, Cao Thien Ha

575-583

50

Formulation and Stability of Orally 

Fast Disintegrating Tablets of 

Amlodipine besylate

Formulation and Stability of Orally Fast 

Disintegrating Tablets of Amlodipine besylate

Huynh Thi My Duyen, Le 

Thi Minh Ngoc, Quang-

Thinh Tran, Dang Duy 

Khanh

4049-4057



51

Associated factors and evaluation of 

interventional medication errors 

among inpatients in a hospital setting 

in Vietnam

Associated factors and evaluation of interventional 

medication errors among inpatients in a hospital 

setting in Vietnam

Nguyen Thi Linh Tuyen, 

Tran Thi Thu Van, Vo 

Quang Loc Duyen, Lieu 

Thi My Tran, Tran Van 

De

1-7

52

Drug ultilization and medical 

expenses in psoriasis treatment at a 

dermatology hospital in Vietnam, 

2019-2021

Drug ultilization and medical expenses in psoriasis 

treatment at a dermatology hospital in Vietnam, 2019-

2021

Nguyen Phuc Hung, Vo 

Thi My Huong, D.T.V 

Kieu, L.T. Quan, N.T.T. 

Minh, N.P. Thuy

670-682

53

Assessment of the results of clinical 

pharmacists' interventions on the use 

of antibiotics at a medical center in 

Vietnam between 2021 and 2022

Assessment of the results of clinical pharmacists' 

interventions on the use of antibiotics at a medical 

center in Vietnam between 2021 and 2022

Huynh Thi My Duyen, 

Chat Luong Luong, 

Quang Loc Duyen Vo, Ba 

Kien Tran, Tran Van De

787-796

54

Evaluation of routine practices of 

dispensing pattern among 

community pharmacists in Can Tho 

city, Vietnam: A cross-sectional 

simulated patient approach

Evaluation of routine practices of dispensing pattern 

among community pharmacists in Can Tho city, 

Vietnam: A cross-sectional simulated patient approach

Nguyen Phuc Hung, 

Nguyen Phuong Thuy, Vo 

Thi My Huong, Nguyen 

Thi Tuyet Minh

1-7

55

What drives the intention to dispense 

ETC medications without 

prescription across community 

pharmacists in Can Tho city, 

Vietnam? - A theory-based cross-

sectional analysis

What drives the intention to dispense ETC 

medications without prescription across community 

pharmacists in Can Tho city, Vietnam? - A theory-

based cross-sectional analysis

Nguyen Phuc Hung, 

Phuong Thuy Nguyen, Vo 

Thi My Huong, Nguyen 

Thi Tuyet Minh

56

Evaluating the Attitude, Behavior, 

and Relevant factors in dispensing 

anti-biotics without prescription at 

pharmacies: a cross-sectional study 

in Vietnam

Evaluating the Attitude, Behavior, and Relevant 

factors in dispensing anti-biotics without prescription 

at pharmacies: a cross-sectional study in Vietnam

Nguyen Phuc Hung, H.L. 

Phu, Vo Thi My Huong, 

T.N. Phuong, V.L. 

Tuong, H.N. Tram, Q.D. 

Vinh, N.L. Minh

586-601

57

Medication Use and Adherence in 

Patients with Hypertension: A 

Prospestive Study in Vietnam

Medication Use and Adherence in Patients with 

Hypertension: A Prospestive Study in Vietnam

Pham Thanh Soul, Yen 

T.N. Dang, Vo V. Thanh, 

Tran Yen Hao, Nguyen 
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